
Biểu số 01
TỔNG HỢP KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA KHI THỰC HIỆN CHÍNH QUYỀN 02 CẤP

(Kèm theo Công văn số 2817/UBND-KGVX ngày 24 tháng 9 năm 2025)

ST
T Nội dung

Tổng kinh được triển khai năm 2025 được được cấp thẩm
quyền giao

Kinh phí chuyển nguồn năm 2024 về trước
sang năm 2025

Kinh phí giao năm 2025
Kinh phí được bổ sung (chuyển từ cấp huyện lên cấp tỉnh

- nếu có)

Cộng
Trong đó

Cộng
Trong đó

Cộng
Trong đó

Cộng
Trong đó

NSTW NS tỉnh NS huyện NSTW NS tỉnh NSTW NS tỉnh NSTW NS tỉnh NS huyện

1=2+3+4 2=6+9+12 3=7+10+13 4=14 5=6+7 6 7 8=9+10 9 10 11=12+13+14 12 13 14

TỔNG CỘNG

A CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY
DỰNG NÔNG THÔN MỚI

I.1 Nội dung/Dự án thành phần thành
phần …

1 Cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh 1

2 Cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh 2

3 Cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh 2

...

I.2 Nội dung/Dự án thành phần thành
phần …

Như trên

…

B CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM
NGHÈO BỀN VỮNG

Như trên

…

III CHƯƠNG TRÌNH MTQG PTKTXH
VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS & MN

Như trên
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Biểu số 02
TỔNG HỢP KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA KHI THỰC HIỆN CHÍNH QUYỀN 02 CẤP

(Kèm theo Công văn số 2817/UBND ngày 24 tháng 9 năm 2025)

ST
T Nội dung

Tổng kinh được triển khai năm
2025 được được cấp thẩm

quyền giao

Kinh phí chuyển nguồn năm
2024 về trước sang năm 2025

Kinh phí giao năm 2025
Kinh phí thực hiện đến

30/6/2025
Kinh phí tiếp tục thực hiện phân bổ về cho các xã mới

Kinh phí còn lại chuyển lên
cấp tỉnh (để phân bổ cho các
cơ quan đơn vị thuộc tỉnh tiếp

tục tục hiện - nếu có)

Cộng

Trong đó

Cộng

Trong đó

Cộng

Trong đó

Cộng

Trong đó Xã ... (mới)

Cộng

Trong đó

NSTW
NS

Tỉnh
NS

Huyện
NSTW

NS
Tỉnh

NS
Huyện

NSTW
NS

Tỉnh
NS

Huyện
NSTW

NS
Tỉnh

NS
Huyện

Tổng kinh năm 2025
Kinh phí được triển khai

năm 2025 (bằng tương ứng
với các cột số 1, 2, 3, 4)

Kinh phí được bổ sung tăng (từ số vốn thuộc các phòng ban
đơn vị cấp huyện)

NST
W

NS
Tỉnh

NS
Huyệ

n
Cộng

Trong đó

Cộng

Trong đó

Số đã chi 6 tháng NS huyện
điều chỉnh qua xã mới(nếu
có) để thực hiện quyết toán

niên độ ngân sách

Số vốn bổ sung tăng từ cấp
huyện cho xã tiếp tục thực

hiện (huyện đã phân bổ trước
khi kết thục hoạt động thì cập
nhật vào, trường hợp huyện

chưa phân bổ 02 cơ quan chủ
trì quản lý chương trình đề
xuất phương án phân bổ)

NST
W

NS
Tỉnh

NS
huyện

NST
W

NS
Tỉnh

NS
huyện

Cộng
Trong đó

Cộng
Trong đó

NST
W

NS
Tỉnh

NS
huyện

NST
W

NS
Tỉnh

NS
huyện

1=2+3
+4 2=6+10 3=7+1

1 4=8+12 5=6+7
+8 6 7 8 9=10+

11+12 10 11 12
13=14
+15+1

6
14 15 16 17=18+

19+20
18=22+
26+30

19=23+
27+31

20=24+
28+32

21=22+
23+24 22=2 23=3 24=4 78 26 27 28 29=30+

31+32 30 31 32 33=34+
35+36 34 35 36

TỔNG CỘNG

A
CHƯƠNG TRÌNH MTQG
XÂY DỰNG NÔNG THÔN
MỚI

I Huyện ... (cũ)

I.1 Nội dung/Dự án thành phần
thành phần …

1
Phòng, ban, đơn vị thuộc
huyện 1

2
Phòng, ban, đơn vị thuộc
huyện 1

3 …
4 UBND xã … (cũ)
5 UBND xã … (cũ)

…

I.2 Nội dung/Dự án thành phần
thành phần …
Như trên
…

II Huyện ... (cũ)
Như trên

B
CHƯƠNG TRÌNH MTQG
GIẢM NGHÈO BỀN
VỮNG
Như trên
…

C
CHƯƠNG TRÌNH MTQG
PTKTXH VÙNG ĐỒNG
BÀO DTTS & MN
Như trên
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